
 

Tuần: 12  (22/11/2021 – 27/11/2021) 

  Tiết: 23 

Chủ đề: NGÀNH CHÂN KHỚP  

                 LỚP GIÁP XÁC 

Bài 22: TÔM SÔNG 

A/ BÀI GHI: 

I. VỎ CƠ THỂ: 

-            t   t           t                                    t   v         

               

-       s   tố    u s    ủ   ô  trườ   

II. DINH DƯỠNG: 

- Tiêu hóa: + Tô  ă  tạp,   ạt độ     ủ yếu về     đ   

                  + T    ă  đượ  t  u       dạ d y (  ờ   z  ),   p t u   ruột 

- Hô   p  T             

- B   t ết  qu  tuyế      t ết ( ố  đô  râu t   2) 

 III: SINH SẢN:        

 - Tôm phân tính: 

                 + Đự   C    t   

                 + C    Ô  tr   ( ả  v )  

- Lớ      qu   ột        ều  ầ   

B/ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:  

1.  ì s    ớ      tô  p ả   ột    ? 

2.  ì s         ết tô       u  ồ  ? 

* DẶN DÒ: 

- Đọ  “E       ết” 

- C uẩ   ị     24      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tuần: 12 (22/11/2021 – 27/11/2021)                                                                             

   Tiết: 24 

Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC 

A/ BÀI GHI: 

I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC: 

- Mọt ẩ ,     su , rậ   ướ ,   â    ế ,  u  đồ  ,  u      , tô      ờ 

- G  p     r t đ  dạ  , số          ô  trườ     ướ ,  ột số số      ạ , số      í 

sinh. 

- C   đạ  d    t ườ    ặp   ư  tô  sô  ,  u , rậ   ướ         tập tí   p     phú. 

II.VAI TRÒ THỰC TIỄN: 

- N  ều vù      ướ  t  đ    p  t tr       ề  uô  tô     v           tô  sú, tô  

 ù ;    ộ  đị     tô             

- N uồ  t ự  p ẩ         trị      tế     

- Tô  đô    ạ       ặt       u t   ẩu qu   trọ      ướ  t  

B/ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:  

Câu 1: Giáp xác có vai trò như thế nào trong đời sống con người? 

A  L     uồ           u t  y t ế           í đốt  

B  Đượ  dù        ỹ p ẩ            ườ   

C  L    ỉ t ị     v             u đị  tầ    

D  L    uồ  t ự  p ẩ  qu   trọ    ủ        ườ   

Câu 2: Giáp xác có thể gây hại 

A. Truyề         u  s   

B. Kí s      d  v          

C. L     ả  tố  độ d    uy    ủ  t u t uyề  

D. T t  ả     đ p    tr   đú   

* DẶN DÒ: 

- Đọ  “E       ết” 

- C uẩ   ị     25      


